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I. TOÁN
1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 
b. 3 năm 6 tháng = …… tháng.
c. Nửa năm = …… tháng.
d.  giờ = …… phút.
e. 1,5 giờ = …… phút.
f. 1 giờ = …… giây.
g. 15 phút = …… giờ.
2. 
3. Tính:
a. 
b. 6 năm 6 tháng + 2 năm 8 tháng.
c. 4 giờ 15 phút + 5 giờ 35 phút.
d. 6 phút + 2 phút 15 giây
e. 2 giờ 16 phút + 4 phút 30 giây.
4. 
5. Tính:
a. 
b. 10 năm 6 tháng – 6 năm 2 tháng.
c. 11 giờ 15 phút – 4 giờ 5 phút
d. 4,5 giờ - 2,75 giờ
e. 1 phút 15 giây – 55 giây.
6. 
7. Lúc 7 giờ 15 phút một xe máy đi từ A đến B. Biết xe máy đi từ A đến B hết 1 giờ 20 phút. Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ?
8. Cùng quãng đường AB, bác An đi xe đạp hết 1 giờ 16 phút, bác Hòa đi xe đạp hết 1,25 giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn và đi nhanh hơn bao nhiêu phút?


II. TIẾNG VIỆT.
1. Bài đọc Phong cảnh đền Hùng thuộc chủ điểm …………………………………
2. Đền Hùng là đền thờ các vua Hùng ở núi ………………….., huyện Lâm Thao, tỉnh ………………….
3. Tìm tên riêng viết sai trong đoạn văn và viết lại cho đúng: “14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam xếp theo thứ tự thời gian bao gồm: Quốc tổ Hùng Vương, Hai bà Trưng, Lý nam Đế, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ (Quang Trung), Chủ tịch Hồ Chí Minh.”
………………………………………………………………………………………….
4. 2 câu văn “Trông hốc cây, mấy gia đình chim họa mi, chim gõ kiến ẩn náu. Con nào con nấy gầy xơ xác, ló đầu ra nhìn trời bằng những cặp mắt ngơ ngác buồn.’’ được liên kết với nhau bằng cách:
a. Lặp từ ngữ: …………………………………………………………………….
b. Thay thế từ ngữ: ……………………..thay thế cho …………………………...
c. Cả 2 cách trên đều đúng.
d. Cả 2 cách trên đều sai.
5. 2 câu văn “Mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ hiền dịu. Cà chua thắp đèn lồng trong lùm cây trong lùm cây nhỏ bé, gọi người đến hái.’’ được liên kết với nhau bằng cách:
a. Lặp từ ngữ: …………………………………………………………………….
b. Thay thế từ ngữ: ……………………..thay thế cho …………………………...
c. Cả 2 cách trên đều đúng.
d. Cả 2 cách trên đều sai.


III. KHOA HỌC
1. Các vật cho dòng điện chạy qua gọi là …………………………………………
Các vật không cho dòng điện chạy qua gọi là …………………………………
2. Để đo năng lượng điện đã dùng, người ta sử dụng:
a. 
b. Cầu chì
c. Công tơ điện
d. Ổn áp
e. Chuông báo động
3. 
4. Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà người ta mắc thêm vào mạch điện:
a. 
b. Cầu chì
c. Công tơ điện
d. Ổn áp
e. Chuông báo động
5. 
6. Khi phát hiện thấy dây điện bị đứt hoặc bị hở, em cần làm gì?
a. Nhìn rồi bỏ đi.
b. Cần tránh xa và báo cho người lớn biết.
c. Cả a và b đều đúng.
d. Cả a và b đều sai.
7. Khi nhìn thấy người bị điện giật, em cần phải làm gì?
a. Nắm tay người ấy kéo ra.
b. Lập tức cắt nguồn điện bằng mọi cách như ngắt cầu dao, cầu chì hoặc dùng vật không dẫn điện gạt dây điện ra khỏi người bị nạn.
c. Cả a và b đều đúng.
d. Cả a và b đều sai.      


f. 
IV. LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ
1. Nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho phù hợp:
a. 
	3/2/1930
	
	Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.

	2/9/1945
	
	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

	21/7/1954
	
	Thực dân Pháp buộc phải kí Hiệp định Giơ – ne – vơ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

	19/5/1959
	
	Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.


2. 
3. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (miền Bắc, miền Nam, đất nước, chiến trường, nhân dân):
Đường Trường Sơn là con đường để ………… chi viện sức người, vũ khí, lương thực,... cho …………….., góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng……………..
4. Vị trí địa lí của châu Phi:
a. 
b. Nằm ở phía nam châu Á và phía tây nam châu Âu.
c. Nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á.
d. Nằm ở phía nam châu Mĩ và phía tây nam châu Âu.
e. Nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Mĩ.
5. 
6. Địa hình chủ yếu của châu Phi:
a. 
b. Núi cao
c. Núi thấp
d. Cao nguyên
e. Đồng bằng.
7. 
8. Châu Phi có khí hậu khô nóng bậc nhất thế giới vì:
a. Châu Phi nằm trong vòng đai nhiệt đới.
b. Châu Phi có diện tích rộng lớn, không có biển ăn sâu vào đất liền.
c. Cả 2 câu trên đều đúng.
d. [bookmark: _GoBack]Cả 2 câu trên đều sai.

